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DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN

HỌC BỔNG HK 1

Khoa Giáo dục Mầm non (năm học

2010 - 2011)

( Kèm theo Quyết định số 1063/QĐ-

ĐHSP ngày 06 tháng 06 năm 2011)

STT Họ và

tên

MS

SV

ĐT

BC

HT

ĐR

L

Mức

học

bổn

g

Số

tiền

1 Nguyễ

n Thị

Thùy

Dung

K36.

902.

012

3.1182 240,

000

1,20

0,00

0

2 Đỗ Thị

Khánh

Hà

K36.

902.

020

3.6195 360,

000

1,80

0,00

0

3 Nguyễn Thị

Yến Linh

K36.

902.

036

3.0082 240,

000

1,20

0,00

0

4 Hồ Thị

Phương

Tâm

K36.

902.

076

3.1482 240,

000

1,20

0,00

0

5 Nguyễn

Ngọc

Phương

Thanh

K36.

902.

079

3.1192 240,

000

1,20

0,00

0

6 Ngô Thị

Thảo

K36.

902.

080

3.1182 240,

000

1,20

0,00

0

7 Dương Thị

Phương

Thảo

K36.

902.

081

3.1193 240,

000

1,20

0,00

0

8 Nguyễn Thị

Thu

K36.

902.

086

3.1795 240,

000

1,20

0,00

0

9 Lê Tú

Tuyên

K36.

902.

103

3.0682 240,

000

1,20

0,00

0

10 Tăng Tường

Phượng

K36.

902.

3.0688 240,

000

1,20

0,00
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Hoàng 023 0

11 Hoàng Thị

Xuân

Hương

K36.

902.

026

3.0680 240,

000

1,20

0,00

0

12 Nguyễn Hồ

Kim Ngân

K36.

902.

054

3.0680 240,

000

1,20

0,00

0

13 Nguyễn Thị

Mộng Thu

K36.

902.

085

3.0083 240,

000

1,20

0,00

0

14 Nguyễn Thị

Trang

K36.

902.

093

3.0882 240,

000

1,20

0,00

0

15 Trần Thị

Thanh

Tuyền

K36.

902.

101

3.5383 300,

000

1,50

0,00

0

16 Bùi Thị

Hồng Anh

K35.

902.

002

8.3671 240,

000

1,20

0,00

0

17 Nguyễn Thị

Xuân Anh

K35.

902.

003

8.2990 300,

000

1,50

0,00

0

18 Nguyễn Thị

Vân Anh

K35.

902.

004
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